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CÔNG TY TNHH AGAPE VIỆT NAM 

AGAPE VIETNAM CO., LTD 

SENTOSA SKY PARK -  BẢNG VẬT LIỆU DỰ KIẾN HOÀN THIỆN NỘI THẤT CĂN HỘ KHI 
BÀN GIAO CĂN PENTHOUSE 

SENTOSA SKY PARK – PENTHOUSE - LIST OF MATERIALS HANDOVER CONDITION  

Version: 05/11/2022 

PHÒNG  

ROOM 
VẬT LIỆU HOÀN THIỆN  

SPECIFICATION 
NHÀ SẢN XUẤT  

MANUFACTURER 

■ SÀN/ FLOOR 

PHÒNG KHÁCH 

Living Room 

 

LÁNG VỮA NỀN ĐẾN CAO ĐỘ ĐÁY LỚP 
LÁT 

Plastere the floor to the bottom of the 
plastering 

 

PHÒNG NGỦ 

Bedroom 

 

LÁNG VỮA NỀN ĐẾN CAO ĐỘ ĐÁY LỚP 
LÁT 

Plastere the floor to the bottom of the 
plastering 

 

PHÒNG TẮM & VỆ SINH  

Bathroom & Toilet   

 

CHỐNG THẤM, LÁNG VỮA NỀN ĐẾN CAO 
ĐỘ ĐÁY LỚP LÁT 

Waterproofing, plastere the floor to the bottom 
of the plastering 

 

BAN CÔNG, LÔ GIA 

Balcony, Loggia 

 

CHỐNG THẤM, LÁNG VỮA NỀN ĐẾN CAO 
ĐỘ ĐÁY LỚP LÁT 

Waterproofing, plastere the floor to the bottom 
of the plastering 

 

■ ỐP CHÂN TƯỜNG/ SKIRTING  

PHÒNG KHÁCH 

Living Room 
KHÔNG CÓ 

Not supply 
 

PHÒNG NGỦ 

Bedroom 
KHÔNG CÓ 

Not supply 
 

PHÒNG TẮM & VỆ SINH  

Bạthroom & Toilet  
CHỐNG THẤM 

Waterproofing 
KOVA HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

KOVA or equivalent 

■ TƯỜNG/ WALL  

PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ & 
PHÒNG BẾP 
Living Room, Bed Room & Kitchen  

TRÁT TƯỜNG, KHÔNG SƠN BẢ 

Wall plaster, not paint 

SẢN XUẤT TRONG NƯỚC  

Domestic production 

 

PHÒNG TẮM & VỆ SINH  

Bathroom & Toilet 

TRÁT TƯỜNG, KHÔNG SƠN BẢ, KHÔNG 
ỐP GẠCH 

Wall plaster, not paint, not wall titles  

SẢN XUẤT TRONG NƯỚC  

Domestic product 

BAN CÔNG, LÔ GIA 

Balcony, Loggia  

BẢ VÀ SƠN HOÀN THIỆN 

Putty and finish coat paint 

JOTUN, KANSAI PAINT HOẶC TƯƠNG 
ĐƯƠNG JOTON, KANSAI PAINT or Equivalent 

■ CEILING/ TRẦN 

PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ & 
PHÒNG BẾP 
Living Room, Bed Room & Kitchen 
Room 

KHÔNG CÓ 

 

Not supply 

 

PHÒNG TẮM & VỆ SINH  

Bathroom & Toilet 

KHÔNG CÓ 

Not supply 

 

BAN CÔNG, LÔ GIA 

Balcony, Loggia 

BẢ VÀ SƠN HOÀN THIỆN 

Putty and finish coat paint 

JOTUN, KANSAI PAINT HOẶC TƯƠNG 
ĐƯƠNG JOTON, KANSAI PAINT or Equivalent 

■ CỬA ĐI/ DOOR 

CỬA CHÍNH CĂN HỘ  

Condominium entrance door  

CỬA CHỐNG CHÁY 

Fireproof  door 

HISUNG, KOFFMANN HOẶC TƯƠNG 
ĐƯƠNG  

HISUNG, KOFFMANN or Equivalent 

CỬA ĐI PHÒNG NGỦ, PHÒNG VỆ 
SINH 

Bedroom door, Toilet 

KHÔNG CÓ 

 

Not supply 

 

 


